                                 ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

                                           BÓNG RỔ 2
                                     Mã môn học: PES1021
1. Thông tin về giảng viên
	STT
	Họ và tên
	Chức danh, học vị
	Địa chỉ liên hệ
	Điện thoại

	1
	Ngô Quang Huy
	GVC. ThS.
	TT GDTC&TT
	0913556691

	2
	Nguyễn Quốc Dũng
	GV. ThS.
	TT GDTC&TT
	0903208666

	3
	Nguyễn Quốc Huy
	GV. ThS.
	TT GDTC&TT
	0903257974

	4
	Nguyễn Kim Quỳnh
	GV. TS.
	TT GDTC&TT
	0977811214

	5
	Nguyễn Văn Hiệp 
	GV. ThS.
	TT GDTC&TT
	0913583127

	6
	Lê Thanh Thủy
	GVC. ThS.
	TT GDTC&TT
	0912664097

	7
	Lê  Văn Hiệp
	GV. ThS.
	TT GDTC&TT
	0913048946

	8
	Nguyễn Ngọc Minh
	GV. CN.
	TT GDTC&TT
	0948989022

	9
	Nguyễn Thị Kim Chi
	GV. ThS.
	TT GDTC&TT
	0912821625

	10
	Nguyễn Thị Đào
	GV. ThS.
	TT GDTC&TT
	0987081623

	11
	Lý Thị Ánh Tuyết
	GV. ThS.
	TT GDTC&TT
	0973755428

	12
	Võ Ngọc Giao
	GV. ThS.
	TT GDTC&TT
	0983009380

	13
	Phùng Đình Dũng
	GV. CN.
	TT GDTC&TT
	0913521502

	14
	Nguyễn Văn Tưởng
	GV. ThS.
	TT GDTC&TT
	0912279815

	15
	Nguyễn Huy Hoàng
	GV. CN.
	TT GDTC&TT
	0906235276


2. Thông tin về môn học

- Tên môn học: Bóng rổ 2
- Mã môn học: PES10201- Số tín chỉ: 01
- Môn học: Tự chọn
- Môn học tiên quyết:Bóng rổ1- PES 1020
- Môn học kế tiếp: Bóng rổ 3   
- Các yêu cầu đối với môn học: Sân bãi và trang thiết bị tập luyện, dụng cụ như: bóng rổ, cọc tiêu, dây nhảy.
- Giờ tín chỉ: 15. Trong đó:
+ Lý thuyết: 02 giờ tín chỉ.
+ Thực hành: 13 giờ tín chỉ.
+ Tự học: 0 giờ tín chỉ. 
- Địa chỉ trung tâm phụ trách môn học: Trung tâm Giáo dục thể chất và thể thao, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu giấy, Hà Nội.
3. Mục tiêu của môn học
- Kiến thức:
          + Củng cố các kiến thức đã học.
          + Hiểu và nắm được nguyên lý kỹ thuật cơ bản của môn bóng rổ. 

+ Hiểu và nắm được một số điều luật của môn bóng rổ.

- Kỹ năng:

          + Củng cố và nâng cao kỹ năng đã học.

          +Hiểu và vận dụng các điều luật,kỹ thuật đã học vào tập luyện và thi đấu.

          + Hình thành phương pháp tự tập luyện và nâng cao khả năng tự chơi bóng,tăng cường thể lực.

- Thái độ: Người học luôn thể hiện sự cầu tiến để hòan thiện kỹ năng chơi bóng rổ, luôn có tinh thần thái độ hăng say trong mỗi giờ học. Từ đó biết vận dụng môn bóng rổ làm phương tiện cho việc rèn luyện và nâng cao sức khỏe của con người.
4. Tóm tắt nội dung môn học
   Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức về: Một số điều luật và kỹ thuật cơ bản của môn thể thao bóng rổ;Thực hành một số các nguyên lí kỹ thuật: Dẫn bóng nhảy dừng; Dẫn bóng qua người; Kỹ thuật bắt bóng ném rổ 1 tay trên vai; Kỹ thuật tại chỗ ném phạt.
5. Nội dung chi tiết môn học 
5.1. Lý thuyết
5.1.1. Nguyên lý kỹ thuật:
  +Kỹ thuật chạy dẫn bóng nhảy dừng.

  +Kỹ thuật chạy dẫn bóng qua người 

  +Kỹ thuật bắt bóng ném rổ 1 tay trên vai.

      5.1.2. Một số điều luật cơ bản:
  + Luật hội ý.

  +Luật thay người 

  + Lỗi va chạm 

  + Lỗi phản tinh thần thể thao.

  +Lỗi truất quyền 

  +Lỗi đồng đội.
5.2. Thực hành

5.2.1. Kỹ thuật di chuyển chuyền bóng
5.2.2. Kỹ thuật dẫn bóng qua người
5.1.3. Kỹ thuật dẫn bóng nhảy dừng
5.2.4. Kỹ thuật ném rổ tại chỗ

5.2.5. Kỹ thuật di chuyển bắt bóng ném rổ một tay trên vai
5.2.6. Bài tập bổ trợ
5.2.7. Bài tập trò chơi
5.2.8. Bài tập thể lực
5.2.9.Bài tập thi đấu.
6. Học liệu 
6.1. Học liệu bắt buộc
1. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Luật Bóng rổ, NXB Thể dục thể thao, năm 2005.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ Giáo dục Thể chất, Bóng chuyền và Bóng rổ, NXB Thể dục thể thao, năm 1996. 
6.2. Học liệu tham khảo

7. Hình thức tổ chức dạy học
7.1. Lịch trình chung
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Kiểm tra
	

	
	Lý thuyết
	Thực hành
	
	

	Nội dung 1
	
	1
	
	1

	Nội dung 2
	1
	0,5
	
	1,5

	Nội dung 3
	
	1
	
	1

	Nội dung 4
	1
	0,5
	
	1,5

	Nội dung 5
	
	1
	
	1

	Nội dung 6
	
	1
	
	1

	Nội dung 7
	
	1
	
	1

	Nội dung 8
	
	
	2
	2

	Nội dung 9
	
	1
	
	1

	Nội dung 10
	
	1
	
	1

	Nội dung 11
	
	1
	
	1

	Nội dung 12
	
	1
	
	1

	Nội dung 13
	
	1
	
	1

	            Tổng
	2
	11
	2
	15


7.2. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể
Tuần 1 (nội dung 1)
	Hình thức tổ chức dạy học


	Nội dung chính


	Yêu cầu sinh viên
chuẩn bị



	
	
	

	Thực hành

0,5 giờ tín chỉ

(1 tiết thực học)
	1. Ôn lại kỹ thuật chuyền bóng và bắt bóng, kỹ thuật dẫn bóng.

2. Giới thiệu kỹ thuật di chuyển chuyền bóng.

-Tập di chuyển dọc sân.
3. Giới thiệu kỹ thuật dẫn bóng qua người
- Bài tập bổ trợ:

    +Tập  kỹ thuật không có bóng thay đổi tốc độ qua người,đổi tay qua người, động tác giả qua người.
    +Tập kết hợp với bóng
5. Thể lực: 
- Bài tập phát triển sức bền chung.
	- Đọc TL2, tr. 148-152.
- Đọc TL2, tr. 154-156.


Tuần 2 (nội dung 2)
	Hình thức tổ chức dạy học


	Nội dung chính


	Yêu cầu sinh viên
chuẩn bị


	Lý thuyết

1 giờ tín chỉ

Thực hành

0,5 giờ tín chỉ

(1 tiết thực học)
	 Trang bị một số điều luật:
- Luật hội ý(Điều 18)
- Luật thay người(Điều 19)

- Lỗi va chạm (Điều 33)

1. Ôn các kỹ thuật đã học 
- Dẫn bóng
- Chuyền bóng.

- Ném rổ tại chỗ
2. Tập kỹ thuật dẫn bóng qua người.
3. Giới thiệu kỹ thuật dẫn bóng nhảy dừng.

 - Bài tập bổ trợ : 

+ Tập nhảy dừng không có bóng
	- Đọc TL1, tr. 40-43

- Đọc TL1, tr. 44-48
- Đọc TL1, tr. 66-76.


	
	+ Tập nhảy dừng kết hợp với bóng.
4. Thể lực: 

-  Bài tập phát triển sức mạnh

 + Tập hai người một bóng (cự ly tăng dần từ 3m đến 5m).

+ Tập có bóng với rổ (cự ly 3m, 5m)

 - Thể lực: Bài tập phát triển sức mạnh tốc độ.


	-Đọc TL2,tr.160-161.
- Ôn tập động tác mô phỏng hình tay không bóng.
 - Kỹ thuật chuyền bóng hai tay trước ngực.

 - Kỹ thuật chuyền bóng  hai tay trên cao. 




Tuần 3 (nội dung 3)
	Hình thức tổ chức dạy học


	Nội dung chính


	Yêu cầu sinh viên
chuẩn bị



	Thực hành

0,5 giờ tín chỉ

 (1 tiết thực học)
	1. Tập các kỹ thuật đã học:

- Dẫn bóng tại chỗ, di chuyển, qua người.
- Tập kỹ thuật di chuyển chuyền bóng.

- Kỹ thuật ném rổ tại chỗ 2 tay trước ngực.

2. Tập kỹ thuật ném rổ tại chỗ 1 tay trên vai.
3. Ôn kỹ thuật dẫn bóng nhảy dừng.

4. Giới thiệu kỹ thuật di chuyển bắt bóng ném rổ 1 tay trên vai.
- Bài tập bổ trợ:
+ Tập di chuyển bắt bóng ném rổ không có bóng.
+ Tập di chuyển bắt bóng ném rổ kêt hợp với bóng
5. Thể lực: 

- Bài tập phát triển sức nhanh.
	- Tập các bài tập bổ trợ
   + Kỹ thuật dẫn bóng nhảy dừng
   + Kỹ thuật dẫn bóng qua người.


Tuần 4 (nội dung 4)

	Hình thức tổ chức dạy học

Lý thuyết

1 giờ tín chỉ


	Nội dung chính

Trang bị một số điều luật:

-Lỗi phản tinh thần thể thao(Điều 36)


	Yêu cầu sinh viên
chuẩn bị

-Đọc TL2,tr.80-81

-Đọc TL2,tr.82-83

-Đọc TL2,tr.92-93



	 

Thực hành

0,5 giờ tín chỉ
(1 tiết thực học) 


	-Lỗi truất quyền(Điều 37)

-Lỗi đồng đội(Điều 41)

1. Trò chơi vận động

2. Ổn đinh kỹ thuật dẫn bóng qua người

3. Tập kỹ thuật tại chỗ ném rổ

4.Ôn kỹ thuật dẫn bóng nhảy dừng
5. Ôn kỹ thuật di chuyển bắt bóng nén rổ 1tay trên vai

6. Phối hợp kỹ thuật dẫn bóng nhảy dừng và di chuyển bắt bóng ném rổ 1 tay trên vai.

7. Thể lực: 

Đấu tập nửa sân 1 đánh 1;3 đánh 2

2. Ổn định kỹ thuật:

- Chuyền bóng.

- Bắt bóng.

- Chạy dẫn bóng trên đường thẳng (tốc độ chạy trung bình).

3. Ôn kỹ thuật ném rổ tại chỗ 2 tay trước ngực và 1 tay trên vai.

4. Giới thiệu kỹ thuật di chuyển ném rổ 1 tay trên vai.

- Tập bổ trợ không có bóng ngoài rổ.

+ Tập bước 1 (làm chậm).
+ Tập bước 1 và bước 2 (tăng dần tính nhịp điệu động tác).

5. Thể lực: 

- Bài tập phát triển khéo léo.
	 

	
	
	


Tuần 5 (nội dung 5)
	Hình thức tổ chức dạy học


	Nội dung chính


	Yêu cầu sinh viên
chuẩn bị



	Thực hành

0,5 giờ tín chỉ

(1 tiết thực học)
	1. Tập kỹ thuật di chuyển chuyền bóng 
2. Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng qua người.
3. Tập  kỹ thuật tại chỗ ném rổ 
4. Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng nhảy dừng

5. Ôn kỹ thuật di chuyển bắt bóng ném rổ 1 tay trên vai.

 6. Phối hợp kỹ thuật dẫn bóng nhảy dừng và di chuyển ném rổ 1 tay trên vai

7.Thể lực:

- Đấu tập nửa sân: 2 đấu1,4 đấu 2.
	- Tập kỹ thuật dẫn bóng qua người

-Tập kỹ thuật tại chỗ ném rổ

-Tập kỹ thuật dẫn bóng nhảy dừng.


Tuần 6 (nội dung 6)
	Hình thức tổ chức dạy học

Thực hành

1giờ tín chỉ

(2 tiết thực học)
	Nội dung chính

1. Bài tập trò chơi vận động.

2. Tập kỹ thuật dẫn bóng qua người (cự ly 28m)

 - Kiểm tra thử bấm thời gian.

3. Tập kỹ ném rổ tại chỗ

4. Phối hơp kỹ thuật dẫn bóng 
	Yêu cầu sinh viên
chuẩn bị

- Tập ném rổ.

- Tập kỹ thuật di chuyển bắt bóng ném rổ 1 tay trên vai.



	
	nhảy dừng và di chuyển bắt bóng ném rổ 1 tay trên vai 

5. Thể lực:

- Tổ chức thi đấu
	

	
	
	


Tuần 7 (nội dung 7)
	Hình thức tổ chức dạy học


	Nội dung chính


	Yêu cầu sinh viên
chuẩn bị



	Thực hành

1 giờ tín chỉ

(2 tiết thực học)
	1. Tập kỹ thuật di chuyển chuyền bóng.

2.Tập kỹ thuật dẫn bóng qua người.

(Cự ly 28m).

Kiểm tra thử bấm thời gian.

3. Tập kỹ thuật ném rổ tại chỗ.
4.Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng nhảy dừng và di chuyển bắt bóng ném rổ 1 tay trên vai.

5.  Thể lực:

- Bài tập phát triển sức mạnh tốc độ
	- Kỹ thuật tại chỗ ném rổ.
- Tập kỹ thuật di chuyển bắt bóng ném rổ 1tay trên vai.



Tuần 8
	Hình thức tổ chức dạy học


	Nội dung chính


	Yêu cầu sinh viên
chuẩn bị



	 Kiểm tra - đánh giá
	Tổ chức kiểm tra giữa kỳ.

	- Chạy dẫn bóng qua người 15m, 20m, 30m. 


Tuần 9 (nội dung 8)
	Hình thức tổ chức dạy học


	Nội dung chính


	Yêu cầu sinh viên 
chuẩn bị



	Thực hành

1 giờ tín chỉ 

(2 tiết thực học)
	1. Tập kỹ thuật di chuyển chuyền bóng
2. Tập kỹ thuật tại chỗ ném rổ.
(chia nhóm mỗi người ném 10 quả liên tục, ai thua phải chống đẩy)
3. Tập kỹ thuật phối hợp dẫn bóng nhảy dừng và di chuyển ném rổ 1 tay trên vai.

4. Thể lực: 
-Tổ chức thi đấu
	- Tập kỹ thuật tại chỗ ném rổ

- Tập kỹ thuật di chuyển bắt bóng ném rổ 1 tay trên vai.



Tuần 10 (nội dung 9)
	Hình thức tổ chức dạy học


	Nội dung chính


	Yêu cầu sinh viên
chuẩn bị



	Thực hành  

1 giờ tín chỉ

(2 tiết thực học)
	1. Bài tập trò chơi vận động.

2. Tập kỹ thuật tại chỗ ném rổ.

3. Tập kỹ thuật dẫn bóng nhảy dừng và di chuyển bắt bóng ném rổ 1 tay trên vai
-Bài tập bổ trợ:
+ Tại chỗ bật nhảy ném rổ chéo góc 45 độ.
+2 bước ném rổ chéo góc 45 độ.

+ Di chuyển ném rổ 1 tay trên vai.
4.Thể lực:

  -  Bài tập tổng hợp

Dẫn bóng 20m-Di chuyển nhận bóng ném rổ1 tay trên vai-Tại chỗ ném rổ.
	- Tại chỗ ném rổ.

- Di chuyển bắt bóng ném rổ một tay trên vai.


Tuần 11 (nội dung 10)
	Hình thức tổ chức dạy học


	Nội dung chính


	Yêu cầu sinh viên
chuẩn bị



	Thực hành

1 giờ tín chỉ

(2 tiết thực học)
	1. Tập kỹ thuật chuyền bóng,dẫn bóng

2. Tập kỹ thuật ném rổ tại chỗ.

3. Tập kỹ thuật dẫn bóng nhảy dừng và di chuyển bắt bóng ném rổ 1 tay trên vai.

4. Thể lực: 

   - Tổ chức thi đấu
	- Tại chỗ ném rổ.
- Di chuyển bắt bóng ném rổ 1 tay trên vai.


Tuần 12 (nội dung 12)
	Hình thức tổ chức dạy học


	Nội dung chính


	Yêu cầu sinh viên
chuẩn bị



	Thực hành

1 giờ tín chỉ

(2 tiết thực học)
	1.Giới thiệu kỹ thuật di chuyển chuyền bóng 3 người
-Tập di chuyển không có bóng
-Tập di chuyển kết hợp với bóng
2. Tập kỹ thuật tại chỗ ném rổ.

3. Tập kỹ thuật dẫn bóng nhảy dừng và di chuyển bắt bóng ném rổ 1 tay trên vai.

5. Thể lực: 
- Bài tập tổng hợp.
	- Đọc TL2, tr. 148.
- Ném rổ tại chỗ.

- Ném rổ tựa bảng.

- Di chuyển ném rổ 1 tay trên vai.


Tuần 13 (nội dung 13)
	Hình thức tổ chức dạy học


	Nội dung chính


	Yêu cầu sinh viên
chuẩn bị



	 Thực hành

1 giờ tín chỉ 

(2 tiết thực học)
	1.Tập di chuyển chuyền bóng 2 người,di chuyển chuyền bóng 3 người

2. Tập kỹ thuật tại chỗ ném rổ.
3. Tập kỹ thuật di chuyển ném rổ 1 tay trên vai.

4. Kiểm tra thử.

5.Thể lực:
- Tổ chức thi đấu
	- Tại chỗ ném rổ.
- Di chuyển bắt bóng ném rổ 1 tay trên vai.


Tuần 14
	Hình thức tổ chức dạy học


	Nội dung chính


	Yêu cầu sinh viên
chuẩn bị



	Kiểm tra - đánh giá
	Tổ chức thi cuối kỳ cho sinh viên.
	- Tại chỗ ném rổ.
- Dẫn bóng nhảy dừng và di chuyển bắt bóng ném rổ 1 tay trên vai.


8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên

- Nghiêm túc chuẩn bị các yêu cầu sinh viên phải làm như: đọc tài liệu, tự tập luyện ngoại khóa,…
- Sinh viên phải tích lũy đủ các điểm kiểm tra- đánh giá theo quy định trong đề cương môn học.

- Tham gia học đảm bảo 80% số giờ tín chỉ.

- Sinh viên phải mang thẻ sinh viên trong quá trình học và kiểm tra.
- Sinh viên mặc đồng phục thể thao theo quy định.

- Chuẩn bị học cụ phục vụ tập luyện.

9. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập môn học 
9.1. Các loại điểm kiểm tra và trọng số của từng loại điểm

· Kiểm tra đánh giá thường xuyên:      10%

· Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ: 
        30%

· Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: 
        60%               

9.2. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập
9.2.1. Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ
- Nội dung: Chạy dẫn bóng qua người 28m.

- Tiêu chí đánh giá: Thành tích về thời gian, đúng kỹ thuật, không phạm luật.
9.2.2. Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ 

- Nội dung: 
+ Tại chỗ ném rổ.
+ Dẫn bóng nhảy dừng và di chuyển bắt bóng ném rổ 1 tay trên vai. 
         -Tiêu chí đánh giá: 
        +Đúng kỹ thuật, không phạm luật.
   + Số lần ném bóng vào rổ.
   + Tính nhịp điệu trong quá trình thực hiện động tác.
9.3. Lịch thi, kiểm tra 
      - Kiểm tra giữa kỳ:     Tuần thứ 8.
      - Thi cuối kỳ:              Tuần thứ 14.
	                Duyệt

(Thủ trưởng đơn vị Đào tạo)
	Phòng đào tạo


	Giảng viên

ThS. Lý Thị Ánh Tuyết
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